TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÁNH BÌNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – LỚP 7
ĐỀ 1
A Phần Trắc Nghiệm (3đ)
Câu 1: Từ đẳng thức 5.6 = 3.10 có thể lập được tỉ lệ thức:
[image: ]

Câu 2: Cho dãy tỉ số bằng nhau . Chọn câu đúng:


A. 			B.  


C. 			D. 

Câu 3:  Tìm x biết 
A. x = 4	                 B. x = 5              C. x = 2                        D. x = 10 

Câu 4: Tìm x, y biết:  và x - y = 8
A. x = 14 ; y = 6	B. x = -14 ; y = - 6      C. x = 21 ; y = - 9	D. x = - 21 ; y = 9
Câu 5: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ  3. Công thức biểu diễn y theo x là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Khi có y = 2.x ta nói
A.  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2           B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2.
C. x và y không tỉ lệ thuận với nhau.              D. Không kết luận được gì về x và y

Câu 7:  Cho tam giác ABC có  thì: 




A. 			B. 			C.  		  D. 
Câu 8:  Cho ABC =  HIK. Các cặp góc tương ứng bằng nhau là:
;  ;           B. ;  ;      
;  ;          ;  ;      
[image: ]Câu 9: Chọn đáp án đúng nhất 
Trong hình dưới, chứng minh rằng  theo trường hợp nào là đúng.
A. (g. g. c)            B. (g.c.g)     C. (c. c. g)     D. (c. g. c)

[image: ]Câu 10: Cho hình vẽ
Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp nào?
A. Cạnh – góc – góc;	 
B. Cạnh – góc – cạnh;
C. Góc – cạnh – góc;          
D. Cả A, B, C đều đúng;
Câu 11: Từ đẳng thức 5.6 = 3.10 có thể lập được tỉ lệ thức:

[image: ]
Câu 12:  Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức:


[image: ]
B Phần tự luận (7đ )
Câu 1 Tìm x,y ( 2đ)
[bookmark: _Hlk127903519]a/   và  x + y = -18
b/ /   và  y - x = 26
Câu 2 (0.5 đ)
Tìm diện tích của hình chữ nhật biết chu vi của nó là 32 cm và tỉ số giữa 2 cạnh là 3:5
[bookmark: _Hlk160163116]Câu 3 (1đ)
3 lớp 7A, 7B,7C trồng cây trong sân trường, biết rằng số cây trồng của 7A, 7B, 7C lần lượt tỷ lệ với 3:5:6 và 7B trồng nhiển hơn 7A là 10 cây. Tìm số cây trồng của mỗi lớp? 
Câu 4(1đ)
3 đội máy cày cùng cày 1 thửa ruộng. Đội A hoàn thành xong công việc trong 3ngày, đội B trong 4 ngảy, đội C trong 6 ngày. Biết năng suất của mỗi mày như nhau vả tổng số máy cảy của 3 đội là 36 máy. Tìm số máy cày của mỗi đội?
Câu 5 (2,5đ)
Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi M là trung điểm của BC
a/ Chứng minh Tam giác   = AMC
[bookmark: _Hlk127909063]b/ Lấy E AB , FAC Sao cho AE=AF. Chứng minh AME=
[bookmark: _Hlk127909217]c/ Chứng minh MEB= MFC



---HẾT---




ĐỀ 2
A Phần trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Cho dãy tỉ số bằng nhau . Chọn câu đúng:


A. 			B.  


C. 			D. 
Câu 2: Cho tỉ lệ thức      thì:
[image: ]
Câu 3: Tìm x, y biết:   và  x + y = 24
A. x = 5; y = 7	B. x = 10; y = 14 	C. x = 15; y = 20	  D. x = 25; y = 35
Câu 4: Tìm x, y biết:    và  y - x  = -14
A.   x = 8; y = -15	B. x = 10 ; y = -25	C. x = 12; y = -30   D. x = 4; y = -10
Câu 5: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ  3. Công thức biểu diễn y theo x là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Nếu  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k thì:
A. 


y = 	     B. y = kx		    C. y = 		D. y = 

Câu 7:  Tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng:
A. 3600		B. 1800		C. 900		D. 1200

Câu 8: Cho tam giác ABC có . Khi đó số đo góc A là:




A.  		B. 			C. 		D. 
Câu 9: Cho  ABC = MNP. Các cặp cạnh tương ứng bằng nhau là:
A.  AB = NP; BC = PM; AC = MN                   B. AB = MN; AC = MP; BC = NP
C.  AB = MP; BC = MN; AC = NP                   D. AB = MN; AC = NP;  BC = PM
[bookmark: _Hlk160162218]Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất
[bookmark: _GoBack][image: ]Trong hình dưới ta có  theo trường hợp nào là đúng
A. (g. g. c)
B. (g.c.g)
C. (c. c. g)
D. (c. c. c)
Câu 11  Nếu ad = bc và a, b, c, d  0 thì ta có tỉ lệ thức đúng là:
[image: ]
Câu 12: Tam giác ở hình nào sau đây là tam giác cân:

[image: ]
B Phần tự luận (7đ)
Câu 1 Tìm x,y ( 2đ)
a/   và  x + y = - 22
b/ /   và  y - x = 40
Câu 3 (1đ)
Tìm số đo 3 góc trong tam giác ABC biết chúng tỷ lệ với 2:3:4
Câu 2 (1đ)
3 lớp 7A, 7B,7C trồng cây trong sân trường, biết rằng số cây trồng của 7A, 7B, 7C lần lượt tỷ lệ với 3:4:5 và 7C trồng nhiển hơn 7A là 10 cây. Tìm số cây trồng của mỗi lớp? 
Câu 3(0,5đ)
3 đội máy cày cùng cày 1 thửa ruộng. Đội A hoàn thành xong công việc trong 2 ngày, đội B trong 3 ngảy, đội C trong 4 ngãy. Biết năng suất của mỗi mày như nhau vả tổng số máy cảy của 3 đội là 26 máy. Tìm số máy cày của mỗi đội?
Câu 4 (2,5đ)
Cho tam giác ABC cân tại B . Gọi H là trung điểm của AC
a/ Chứng minh   BHA = BHC
b/ Lấy M BA, NBC sau cho BM= BN. Chứng minh MBH=
c/ Chứng minh MAH= NCH

----- HẾT -----
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Truong hop bang nhau thie hai: canh — géc — canh (c.g.c)

&,

Cho tam gisc ABC nhu trong Hinh 8a. Lay A
mbt to gidy, trén do vé tam gidc A'B'C’

c6 B'=B, B'A’ = BA, B'C' = BC theo

cac buac:

— V& xB'y = ABC. 4
—Trén tia B’xléy doan B'A’ = BA.
—Trén tia B'y 14y doan B'C’ =BC.

— V& doan A'C', ta dugc tam giac A'B'C’
(Hinh 8b).

Em hiy cét roi tam giac A'B'C’ ra khoi to
gidy vira v& va thit xem c6 thé dat chong
khit tam giac A'B'C' 1én tam giac ABC

ALY

i

b

B/ By
hay khong. )
Theo em, hai tam giac ABC va A'B'C’ Hinh 8
trong trwong hop nay co béng nhau
hay khong?

Trong Hinh 8a, ABC duoc goi la géc xen giita hai canh BA va BC.

Ngudi ta chimg minh duoc tinh chat saw:

Sl :

,\ﬁsﬁ? Neéu hai canh va goc xen giita clia tam giac nay bang hai canh va goc xen giita cua
tam gic kia thi hai tam giac d6 bang nhau.

Vi dy 3: Trong Hinh 9, clnimg minh ring AMNP = AQNP.

M
Giai
Xét AMNP va AQNP, ta co: . 5
PN la canh chung;
PM =PQ;
S — Q
MPN = QPN. T

Suy ra AMNP = AQNP (c.g.c).
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Truong hop b&ng nhau thir nhat: canh — canh — canh (c.co)

& Cho tam giéc ABC nhu trong Hinh 6a. Ly 5
mot to gidy, trén do vé tam giac A'B'C’' co
ba canh béng ba canh ctia tam giac ABC
(A'B'= AB, A'C' = AC, B'C' = BC) theo
cac budc: B c

— V& doan thang B'C' = BC.

— V& cung tron tim B’ ¢ ban kinh bing BA,
v& cung tron tam C' ¢6 ban kinh bing CA.

— Hai cung tron trén cét nhau tai A’ (chi lay

mot trong hai giao diém ciia hai cung). B
— V& cac doan thang B'A , C'A/, ta duoc b
tam giac A'B'C’ (Hinh 6b). Hinh 6

Em hay céit 16i tam gide A'B'C’ ra khoi to gidy vira v& va thit xem c6 thé dat chong khit
tam giac A'B'C' 1én tam giac ABC hay khong.

Theo em, hai tam giac ABC va A'B'C’ trong truong hop nay cé bang nhau hay khong?

Nguoi ta ching minh duoc tinh chat sau:

4
7

N & 4 B
Neéu ba canh cua tam gide nay bang ba canh ctia tam giac kia thi hai tam giac d6 bang nhau.

Vi du 2: Trong Hinh 7, chimg minh rang AABC = ADBC.

Gidi -
Xét AABC va ADBC, ta co:
BC la canh chung; B ¢
BA=BD;
CA=CD. b

Hinh 7
Suy ra AABC = ADBC (c.c.c).
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D. Ca 3 két qué trén déu dang.
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